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AIDS   Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (Acquired Immuno 
Deficiency Syndrome) 

BCS Bao cao su 

BKT Bơm kim tiêm 

CLHQ Chênh lệch hiệu quả 

CTV Cộng tác viên 

DTTS Dân tộc thiểu số 

DFID Bộ phát triển Quốc tế Vương quốc Anh (Department for International 
Development) 

ĐTNC Đối tượng nghiên cứu 

GDVĐĐ Giáo dục viên đồng đẳng hoặc Đồng đẳng viên (ĐĐV) 

GK Giữa kỳ 

HĐT Hộ gia đình được điều tra 

HIV Virut gây suy giảm miễn dịch ở người (Human Immunodeficiency 
Virut) 

HQCT Hiệu quả can thiệp 

NC GK Nghiên cứu giữa kỳ 

NCMT Nghiện chích ma túy  

NC SCT Nghiên cứu sau can thiệp 

NC TCT Nghiên cứu trước can thiệp 

PNMD Phụ nữ mại dâm hoặc Gái mại dâm (GMD) 

PNTSĐ Phụ nữ tuổi sinh đẻ 
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PTCS Phổ thông cơ sở (Cấp I) 

PTTH Phổ thông trung học (Cấp II) 

PVS Phỏng vấn sâu 

QHTD Quan hệ tình dục 

SAVY Điều tra và đánh giá về Vị thành niên và Thanh niên Việt Nam 
(Survey and Assesement on Vietnamese Youth) 

SCT Sau can thiệp 

SL Số lượng 

STI Nhiễm trùng  lây truyền qua đường tình dục (Sexual Transmitted 
Infections ) 

TCMT Tiêm chích ma túy 

TCT Trước can thiệp 

TLN Thảo luận nhóm 

TTN  Thanh thiếu niên 

TTYT Trung tâm y tế 

TTV Tuyên truyền viên 

TTYT Trung tâm y tế 

UBND Ủy ban nhân dân 

UNAIDS Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (Joint 
United Nations Programme on HIV/AIDS) 

UNESCO Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (United 
Nations Educational Scientific and Cultural Organization) 

UNICEF Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (United Nations Children’s Fund) 
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UNODC Văn phòng chống ma tuý và tội phạm của Liên hợp quốc (United 
Nations Office on Drugs and Crime) 

VCT Tư vấn xét nghiệm tự nguyện (Voluntery counceling and testing) 

VH-TT Văn hóa và Thông tin 

WB Ngân hàng Thế giới (World Bank) 

WHO Tổ chức Y tế thế giới (World Health Organization) 
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